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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điểm thực hiện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

- Tên gói thầu: Thực hiện quan trắc, báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp năm 2026.

- Thuộc dự toán: Thực hiện quan trắc, báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp năm 2026.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng khu kinh tế Vĩnh Long.

- Địa điểm thực hiện: Lấy mẫu tại khu công nghiệp Giao Long, khu công nghiệp An Hiệp, khu công nghiệp Long Đức tỉnh Vĩnh Long.
- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, phân tích môi trường nước thải đầu vào, nước thải đầu ra, phân định ngưỡng nguy hại bùn thải với số lượng mẫu theo dự toán được duyệt.
- Thời gian thực hiện: 365 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 

*Mô tả dịch vụ:

a) Khu công nghiệp An Hiệp

- Lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, phân tích nước thải đầu vào, nước thải đầu ra các chỉ tiêu gồm: pH, Độ màu, BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ khoáng, Amoni, Tổng N, Tổng P, As, Pb, Coliform, Clo dư.

- Lấy mẫu và phân định ngưỡng nguy hại bùn thải: pH, hệ số T, Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crôm VI, Tổng Xyanua, Tổng Dầu, Phenol, Độ ẩm, Benzen. 
Kết quả phân tích tính theo hàm lượng tuyệt đối cơ sở, riêng thông số Tổng dầu tính theo hàm lượng ngâm chiết.
Phiếu kết quả được xuất và phát hành gồm bản cứng và bản scan.
b) Khu công nghiệp Giao Long

- Lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, phân tích nước thải sau xử lý (trạm 1, trạm 2, bể chứa trước khi bơm ra sông Tiền) các chỉ tiêu gồm: pH, Nhiệt độ, Độ màu, BOD5, COD, SS, N-NH4+, Clorua, Florua, Dầu mỡ khoáng, Sulphat, Tổng N, Tổng P, As, Hg, Pb, Cd, Tổng Fe, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Ni, Mn, Cyanua, Phenol, Coliform, Clo dư, Polyclobiphenyl (PCB).
- Lấy mẫu và phân định ngưỡng nguy hại bùn thải: pH, hệ số T, Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crôm VI, Tổng Xyanua, Tổng Dầu, Phenol, Độ ẩm, Benzen. 

Kết quả phân tích tính theo hàm lượng tuyệt đối cơ sở, riêng thông số Tổng dầu tính theo hàm lượng ngâm chiết. 

Phiếu kết quả được xuất và phát hành gồm bản cứng và bản scan.

c) Khu công nghiệp Long Đức
- Lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, phân tích nước thải sau xử lý (Nhóm thông số: lý, hữu cơ, dinh dưỡng, kim loại, vi sinh) các chỉ tiêu gồm: pH, Nhiệt độ, Độ màu, BOD5, COD,  SS, N-NH4+, Florua, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Tổng N, Tổng P, As, Hg, Pb, Cd, Tổng Fe, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Ni, Mn, Cyanua, Phenol, Coliform, Clo dư.

- Lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, phân tích nước thải sau xử lý (Nhóm thông số: chất bảo vệ thực vật, chất phóng xạ) các chỉ tiêu gồm: Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Polyclobiphenyl (PCB), Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
- Lấy mẫu và phân định ngưỡng nguy hại bùn thải: pH, hệ số T, Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crôm VI, Tổng Xyanua, Tổng Dầu, Phenol, Độ ẩm, Benzen. 

Kết quả phân tích tính theo hàm lượng tuyệt đối cơ sở, riêng thông số Tổng dầu tính theo hàm lượng ngâm chiết.
Phiếu kết quả được xuất và phát hành gồm bản cứng và bản scan.

d) Báo cáo kết quả quan trắc

Thực hiện ở quý IV của năm, in và xuất 5 quyển báo cáo: 1 quyển nộp Sở Nông nghiệp và Môi trường; 1 quyển nộp Ban Quản lý Khu kinh tế; 3 quyển chủ đầu tư lưu có xác nhận của hai cơ quan nêu trên.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu. 

	TT
	Tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
	Yêu cầu về khả năng đáp ứng của nhà thầu khi thực hiện gói thầu

	1
	Điều kiện hoạt động dịch vụ 
	Có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (Giấy chứng nhận phải còn hiệu lực). Lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận Vimcerts phù hợp với gói thầu.

	2
	Kết quả phân tích, báo cáo kết quả quan trắc
	Có bản cam kết cung cấp kết quả phân tích khách quan, chính xác và có dấu xác nhận Vimcerts. Báo cáo kết quả quan trắc đúng theo biểu quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

	3
	An toàn lao động trong quá trình lấy mẫu và phân tích mẫu
	Có bản cam kết chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong khi thực hiện dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu.


4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Chủ đầu tư sẽ giám sát trực tiếp quá trình nhà thầu thực hiện lấy mẫu ngoài hiện trường và kiểm tra sự phù hợp kết quả phân tích, báo cáo thực hiện của nhà thầu làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán.
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